
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÀ RỊA

I Ngày thường quy của năm

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT
Giá trước khi 

điều chỉnh 

Giá sau khi 

điều chỉnh
Mã HIS Ghi chú

1 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy Chuyến 963.426 970.000 CVTP01

2 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Chuyến 963.426 970.000 CVTP02

3 Phí vận chuyển đến Bệnh viện 115 Chuyến 963.426 970.000 CVTP03

4 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 Chuyến 963.426 970.000 CVTP04

5 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Chuyến 963.426 970.000 CVTP05

6 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Nhiệt Đới Chuyến 921.732 930.000 CVTP06

7 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ Chuyến 963.426 970.000 CVTP07

8 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 Chuyến 921.732 930.000 CVTP08

9 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Chuyến 1.134.717 1.140.000 CVTP09

10 Phí vận chuyển đến Bệnh viện nhân dân Gia Định Chuyến 963.426 970.000 CVTP10

11 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu Chuyến 963.426 970.000 CVTP11

12 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 2 Chuyến 921.732 930.000 CVTP12

13 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh Chuyến 963.426 970.000 CVTP13

14 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Bình Dân Chuyến 963.426 970.000 CVTP14

15 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Quân Y 175 Chuyến 963.426 970.000 CVTP15

16 Phí vận chuyển đến Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh Chuyến 963.426 970.000 CVTP16

17 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Huyết học truyền máu Chuyến 1.134.717 1.140.000 CVTP17

18 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Chuyến 963.426 970.000 CVTP18

19 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh Chuyến 921.732 930.000 CVTP19
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20 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương Chuyến 963.426 970.000 CVTP20

21 Phí vận chuyển đến Bệnh viện 7A Thành phố Hồ Chí Minh Chuyến 963.426 970.000 CVTP21

22 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh Chuyến 963.426 970.000 CVTP22

23 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 2 Chuyến 921.732 930.000 CVTP23

24 Phí vận chuyển đến Bệnh viện 30 tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh Chuyến 963.426 970.000 CVTP24

25 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh Chuyến 963.426 970.000 CVTP25

26 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh Chuyến 963.426 970.000 CVTP26

27 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh Chuyến 963.426 970.000 CVTP27

28 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Tâm Đức Chuyến 921.732 930.000 CVTP28

29 Phí vận chuyển đến Bệnh viện Mắt Bà Rịa Vũng Tàu Chuyến 136.060 140.000 CVTP29
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